
 Phóng 
viên 
hạng 

III 

 Bác sĩ 
Y học 

dự 
phòng 

hạng III 

 Điều 
đưỡng 
hạng IV 

 Hộ 
sinh 
hạng 

III 

 Hộ 
sinh 
hạng 

IV 

 Y tế 
công 
cộng 
hạng 

III 

 Dân 
số 

viên 
hạng 

III 

 Dân số 
viên 

hạng IV 

 Dược 
sĩ 

hạng 
III 

 Dược 
hạng 

IV 

 Dinh 
dưỡng 
hạng 

III 

 Kỹ 
thuật 

thiết bị 
Y tế 

hạng III 

 Kỹ 
thuật 
thiết 

bị Y tế 
hạng 

IV 

 Công 
nghệ 
thông 

tin 
hạng 

III 

 
Công 
 tác 
Xã 
hội 
viên 

 CV về 
thi đua 

KT 

 CV 
về 

tổng 
hợp 

 Kế 
toán 
viên 

 Văn 
thư 
viên 

trung 
cấp 

 Bác 
sĩ đa 
khoa 

 Điều 
dưỡng 
đại học 

 Đại 
học 

báo chí 

 Bác 
sĩ đa 
khoa  

 Bác sĩ 
Y học 

cổ 
truyền 

 Bác 
sĩ 

Răng-
Hàm-
Mặt 

 Bác sĩ 
Y học 

dự 
phòng 

 Đại 
học 

Điều 
dưỡng 
Răng 
Hàm 
Mặt  

 Đại học 
(Cử 

nhân) 
Điều 

dưỡng 
chuyên 
ngành 
GM HS 

 Đại học 
(Cử 

nhân) 
Điều 

dưỡng, 
có 

chứng 
chỉ đào 
tạo GM 

HS  

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
điều 

dưỡng 

 Cao 
đẳng  
điều 

dưỡng 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
KTY 
Phục 
hồi 

chức 
năng, 
VLTL  

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Kỹ 

thuật 
Hình 
ảnh Y 

học  

 Đại học 
(Cử 

nhân) 
Kỹ thuật 

Xét 
nghiệm 
Y học 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Kỹ 

thuật 
Y Gây 
mê hồi 

sức 

 Cao 
đẳng 
Kỹ 

thuật 
Hình 
ảnh Y 

học 

 Cao 
đẳng Kỹ 
thuật Xét 
nghiệm Y 

học 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Hộ sinh 

 Cao 
đẳng 
Hộ 
sinh 

 Cử 
nhân 
Y tế 
công 
cộng 

 Đại 
học 
Dân 
số 

hoặc 
cử 

nhân 
YT 
CC  

 Trung 
cấp 

Dân số 
hoặc 
Cao 

đẳng Y 
(Điều 

dưỡng, 
Hộ 

sinh, 
KTY) 

 Dược 
sĩ đại 

học 

 Dược 
cao 
đẳng 

 Cử 
nhân 
(Đại 
học) 
Dinh 
dưỡng  

 Đại 
học (Cử 
nhân) 

Thiết bị 
y tế  

 Cao 
đẳng 
Thiết 
bị y tế 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Công 
nghệ 
thông 

tin  

 Đại 
học 

công 
tác 
xã 
hội 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Quản 
lý nhà 
nước 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Quản 

trị 
nhân 
lực  

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Luật 

 Đại 
học 

Luật 
(Cử 
nhân 
Luật) 

 Đại 
học 
(Cử 

nhân) 
Kế 
toán 

 Cao 
đẳng 
Văn 
thư 

   1                                         2           7          8           9          10        11           12        13           14          15            16            17          18            19          20         21             22         23         24              25          26        27         28        29           30         31        32          33           34         35          36      37         38         39          40         41         42        43      44   

 TỔNG CỘNG CHỈ 
TIÊU TUYỂN DỤNG    206         1          1           1        40            4         1            1           1             2             2         44           33           5           4              2          1          1               1           6        18          3          5            4          2         3           3            1          1           3       1           1          2           1          1          4          2   

 A  TUYẾN TỈNH:      25         1          1           1          2             -          -             -           1             1             1           7              -           3           -               -           -           -                -            -          -           -          -             -           -          -            -            1           -           1       1           1           -           1           -           -          2   

    1    Trường Cao đẳng Y tế        2         1          1   

    2    Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật        1           1   

    3    Trung tâm Giám định 
Y khoa        1          1   

    4   
 Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc-Mỹ 
phẩm-Thực phẩm 

       1          1   

    5    Bệnh viện đa khoa tỉnh      17          2           1             1             1           7            1           1       1           1           1   

    6    Bệnh việnY Dược cổ 
truyền - PHCN        3           3   

 B  TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN, THỊ, TP    181          -           -        38            4         1            1            -             1             1         37           33           2           4              2          1          1               1           6        18          3          5            4          2         3           3             -          1           2        -           -          2            -          1          4          -   

    1   
 Trung tâm Y tế 
huyện Điện Biên 
Đông 

     25          3         1           2           12          1           2          3           1   

    2   
 Trung tâm Y tế 
thành phố Điện 
Biên Phủ 

       2            1          1   

    3    Trung tâm Y tế 
huyện Mường Ảng 

     16          1           7           2           1          1          1           1           1          1   

    4    Trung tâm Y tế 
huyện Tuần Giáo 

     31        10         12             7               1           1   

    5    Trung tâm Y tế 
huyện Tủa Chùa 

     20          7           2             5           1          4          1   

    6   
 Trung tâm Y tế 
huyện Mường Chà 

     28          5            2             1             1           3             2           1          1           1          3          1            1          1         3           1          1   

    7    Trung tâm Y tế 
huyện Mường Nhé 

     18          4           2             1           2          7          1          1   

    8    Trung tâm Y tế 
huyện Nậm Pồ 

     32          7           7             3              2           1          1          3          2            3          3   

    9    Trung tâm Y tế 
Thị xã Mường Lay 

       9          1            1            1           2             3           1   

 Chuyên viên 
về QL nguồn 

nhân lực 

 Kỹ thuật Y hạng 
IV 

 Tên đơn vị có chỉ tiêu 
tuyển dụng 

 Bác sĩ hạng III  Kỹ thuật Y hạng III 

 CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2024
 (Kèm theo Thông báo số: 176/TB-SYT ngày 23/7/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 Ghi 
chú Số 

TT 

 Tổng 
số nhu 

cầu 
tuyển 
dụng 
năm 
2024 

 Điều dưỡng hạng III 

 VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG - CHIA THEO HẠNG, NGẠCH CHUYÊN MÔN CẦN TUYỂN DỤNG/TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, CHUYÊN NGÀNH TƯƠNG ỨNG 

 Giảng viên 
giáo dục nghề 

nghiệp lý 
thuyết (hạng 

III) 


